
Nam Nữ Nam Nữ Đúng hạn Quá hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       13.011          6.066         5.762           618           565          4.732         3.650          1.082 

1 TP: Tuyên Quang          1.710             809            830             41             30             786            649             137 

2 Huyện Sơn Dương          3.355          1.658         1.541             84             72          1.094            939             155 

3 Huyện Yên Sơn          2.429          1.102         1.048           142           137             842            576             266 

4 Huyện Hàm Yên          2.039             927            852           145           115             641            439             202 

5 Huyện Chiêm Hóa          1.962             916            878             87             81             820            670             150 

6 Huyện Na Hang             704             298            269             63             74             253            137             116 

7 Huyện Lâm Bình             812             356            344             56             56             296            240               56 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH TUYÊN QUANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ TƯ PHÁP

BIỂU SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

Toàn tỉnh

* Trong đó: Khai sinh có yếu tố nước ngoài: 13 trường hợp (nam: 03; nữ 10); khai tử có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp 

Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/QĐ-STP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp)

STT Tên đơn vị

Số trẻ được đăng ký khai sinh Số người chết được khai tử

Tổng sốTổng số

Trong đóĐăng ký đúng hạn Đăng ký quá hạn
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